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               Họ và tên học sinh…………………………………………Lớp: 1A…………                                

         PHIẾU LUYỆN CUỐI TUẦN 12 

               MÔN TIẾNG VIỆT 

   ĐỌC 

 

         ĐỌC HIỂU: Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn 

vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

❖ Khi trời trở rét, Tâm đã làm gì?  

                  a. chui vào chăn ấm 

                           b. nằm ngủ bên mẹ 

                           c. lấy áo mưa che gió cho đàn gà 

 

et êt it ut ưt ap ăp âp 

op ôp ơp      

kết bạn đất sét quay tít giờ phút 

bút chì mứt Tết thắp đèn cải bắp 

cá mập hồi hộp tia chớp góp sức 

        Trời trở rét. Gió bấc thổi vù vù qua mái nhà. Nằm 

bên mẹ, Tâm nghĩ mà lo cho đàn gà, sợ tụi nó sẽ bị 

ốm. Tâm trở dậy, đi tìm mấy tấm áo mưa rồi đem ra 

che gió cho đàn gà. Lũ gà nhìn Tâm kêu cục cục như 

nói lời cảm ơn.  
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BÀI TẬP 

      Em hãy giúp cô giáo chia kẹo cho các bạn nhé.  

      Bạn Mai nhận kẹo ghi từ có tiếng chứa vần êt.  

      Bạn Nam nhận kẹo ghi từ có tiếng chứa vần ăp.  

      Bạn Sơn nhận kẹo ghi từ có tiếng chứa vần ôp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          Viết từ 

         Em hãy điền các tiếng mắt, màu, thấp, lớp vào chỗ ….. để 

tạo thành từ có nghĩa 

                   sáp ………..    ………. học 

     …………  bé                         bịt ………... 

           Điền n hay l vào chỗ …. 

  …..ét  chữ   ……ấu cơm 

         áo …..en    …..o sợ 
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           Nối thành câu 

         Em hãy nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải để tạo 

thành câu có nghĩa.  

 

 

 

 

 

          

       Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa rồi viết lại. 

                      chăm chỉ /  học / bạn Lan /  bài   

                     ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

  

Đàn chim 
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Ở quê em, nhà cửa mới 

Mây đen kéo tới, trời 

đổ mưa như trút. 

bay cao vút lên trời. 

mọc lên san sát. 

Bạn Lan chăm chỉ hǌ bài. 


